


đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người hưởng lương trong 

lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 

2,34 trở xuống 

sở đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và lực lượng vũ trang 

7.  

Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 

13 tháng 11 năm 2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt 

01/8/2016 

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 

26 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt 

8.  

Nghị định số 107/2014/NĐ-CP ngày 

17 tháng 11 năm 2014 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP 

ngày 13 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt. 

01/8/2016 

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 

26 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt 

9.  

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 

05 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Bộ luật Lao động về lao 

động nước ngoài làm việc tại Việt 

Nam 

01/4/2016 

3. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 02 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

10.  

Điểm a Mục 4 Nghị quyết số 

47/NQ-CP ngày 8 tháng 7 năm 2014 

của Chính phủ 

01/4/2016 

4. Nghị định số 11/2016/NĐ-CP 

ngày 03 tháng 02 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Bộ luật Lao 

động về lao động nước ngoài làm 

việc tại Việt Nam 

11.  

Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 

01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Dân quân 

tự vệ 

20/02/2016 

5. Nghị định số 03/2016/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 01 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành một số điều của 

Luật Dân quân tự vệ 

12.  

Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 

17 tháng 01 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam 

20/02/2016 

6. Nghị định số 01/2016/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 01 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam 

13.  

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 

22 tháng 12 năm 2006 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số điều 

01/01/2016 

7. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 



của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo 

hiểm xã hội bắt buộc 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

14.  

Nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngày 

31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ 

về điều chỉnh tiền lương, tiền công 

đã đóng bảo hiểm xã hội đối với 

người lao động thực hiện chế độ tiền 

lương do người sử dụng lao động 

quyết định 

01/01/2016 

8. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

15.  

Nghị định số 122/2008/NĐ-CP ngày 

04 tháng 12 năm 2008 của Chính 

phủ thực hiện chế độ phụ cấp khu 

vực đối với người hưởng lương hưu, 

bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất 

sức lao động và trợ cấp tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng 

01/01/2016 

9. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

16.  

Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tính thời 

gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã 

hội đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, công nhân, quân nhân và công 

an nhân dân thuộc biên chế các cơ 

quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ 

chức chính trị - xã hội, doanh 

nghiệp nhà nước, đơn vị lực lượng 

vũ trang đã xuất cảnh hợp pháp 

nhưng không về nước đúng hạn 

01/01/2016 

Nghị định số 115/2015/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

bảo hiểm xã hội bắt buộc 

17.  

Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 

28 tháng 12 năm 2007 của Chính 

phủ hướng dẫn một số điều của Luật 

bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội 

tự nguyện 

15/02/2016 

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

bảo hiểm xã hội tự nguyện 

18.  

Nghị định số 134/2008/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2008 của Chính 

phủ điều chỉnh thu nhập tháng đã 

đóng bảo hiểm xã hội đối với người 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội 

tự nguyện 

15/02/2016 

Nghị định số 134/2015/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo hiểm xã hội về 

bảo hiểm xã hội tự nguyện 

19.  

Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 

18 tháng 8 năm 2010 quy định về 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

15/02/2016 

Nghị định số 137/2015/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật 

Căn cước công dân 

 

 

 



II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT 

PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO 

TẠO 

 

STT Văn bản hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 
Văn bản thay thế 

20.  

Quyết định số 3588/QĐ-

BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Thể lệ Giải thưởng “Tài năng 

khoa học trẻ Việt Nam” dành cho 

sinh viên trong các trường đại học, 

học viện 

11/8/2016 

Thông tư số 18/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế xét tặng Giải thưởng 

“Sinh viên nghiên cứu khoa học” 

21.  

Quy định liên quan đến tổ chức kiểm 

tra, cấp chứng chỉ tin học tại Khoản 

5, Điều 3 Thông tư số 03/2011/TT-

BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trung tâm ngoại ngữ, tin học  

10/8/2016 

Thông tư liên tịch số 

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 

ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông Quy định tổ chức thi và cấp 

chứng chỉ ứng dụng công nghệ 

thông tin 

22.  

Quy định về tổ chức kiểm tra, cấp 

chứng chỉ tin học theo chương trình 

giáo dục thường xuyên quy định tại 

Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT 

ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành quy 

định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, 

kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, 

tin học theo chương trình giáo dục 

thường xuyên 

10/8/2016 

Thông tư liên tịch số 

17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 

ngày 21 tháng 6 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông Quy định tổ chức thi và cấp 

chứng chỉ ứng dụng công nghệ 

thông tin 

23.  

Thông tư số 12/2010/TT-BGDĐT 

ngày 29 tháng 3 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy định về quản lý đề tài 

khoa học và công nghệ cấp bộ của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

27/5/2016 

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT 

ngày 11 tháng 4 năm 2016 ban 

hành Quy định về quản lý đề tài 

khoa học và công nghệ cấp bộ của 

Bộ GD&ĐT  

24.  

Quy định về sinh viên và công tác 

sinh viên của các đại học, học viện, 

trường đại học tại Quyết định số 

42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 

8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Quy chế 

học sinh, sinh viên các trường đại 

học, cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp hệ chính quy 

23/5/2016 

Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT 

ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế công tác sinh 

viên đối với chương trình đào tạo 

đại học hệ chính quy 

25.  

Thông tư liên tịch số 

20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 

16/5/2016 

Thông tư liên tịch số 

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 



2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn 

thực hiện một số Điều của Nghị 

định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 

tháng 5 năm 2010 của Chính phủ 

quy định về miễn, giảm học phí, hỗ 

trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử 

dụng học phí đối với cơ sở giáo dục 

thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ 

năm học 2010 - 2011 đến năm học 

2014 - 2015 và Nghị định số 

74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 

năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Nghị định số 

49/2010/NĐ-CP 

2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội ban hành Thông tư 

liên tịch hướng dẫn thực hiện một 

số Điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối 

với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập từ năm học 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 - 2021 

26.  

Thông tư liên tịch số 

14/2015/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 16 tháng 7 năm 

2015 của Liên Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-

Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Thông tư liên 

tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-

BTC-BLĐTBXH và Thông tư liên 

tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-

BGDĐT-BTC ngày 20 tháng 11 

năm 2006 của Liên Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và Bộ Tài chính 

hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong 

giáo dục và đào tạo đối với người có 

công với cách mạng và con của họ 

16/5/2016 

Thông tư liên tịch số 

09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-

BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 

2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và 

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương 

binh và Xã hội ban hành Thông tư 

liên tịch hướng dẫn thực hiện một 

số Điều của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 

năm 2015 của Chính phủ quy định 

về cơ chế thu, quản lý học phí đối 

với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân và chính sách 

miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập từ năm học 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 - 2021 

27.  

Điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư số 

48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 

10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định chế độ làm việc 

đối với giáo viên mầm non. 

13/5/2016 

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ngày 28 tháng 3 năm 2016 

quy định chế độ giảm định mức 

giờ dạy cho giáo viên, giảng viên 

làm công tác công đoàn không 

chuyên trách trong các cơ sở giáo 

dục công lập thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

28.  

Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 

28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 

10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định chế độ làm việc 

đối với giáo viên phổ thông. 

13/5/2016 

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ngày 28 tháng 3 năm 2016 

quy định chế độ giảm định mức 

giờ dạy cho giáo viên, giảng viên 

làm công tác công đoàn không 

chuyên trách trong các cơ sở giáo 



dục công lập thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân 

29.  

Khoản 1 Điều 10 Quyết định số 

18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 

24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định chế độ 

công tác giáo viên giảng dạy trung 

cấp chuyên nghiệp. 

Điều 6 Thông tư số 47/2014/TT-

BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo quy định chế 

độ làm việc đối với giảng viên. 

13/5/2016 

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT 

ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ngày 28 tháng 3 năm 2016 quy 

định chế độ giảm định mức giờ 

dạy cho giáo viên, giảng viên làm 

công tác công đoàn không chuyên 

trách trong các cơ sở giáo dục 

công lập thuộc hệ thống giáo dục 

quốc dân 

30.  

Thông tư số 32/2010/TT-BGDĐT 

ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy định Điều kiện, tiêu 

chuẩn, quy trình công nhận phổ cập 

giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi 

10/5/2016 

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy định về Điều kiện 

bảo đảm và nội dung, quy trình, 

thủ tục kiểm tra công nhận đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ 

31.  

Thông tư số 36/2013/TT-BGDĐT 

ngày 06 tháng 11 năm 2013 Sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Quy định 

Điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình 

công nhận phổ cập giáo dục mầm 

non cho trẻ em 5 tuổi ban hành kèm 

theo Thông tư số 32/2010/TT-

BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 

2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

10/5/2016 

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy định về Điều kiện 

bảo đảm và nội dung, quy trình, 

thủ tục kiểm tra công nhận đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ 

32.  

Thông tư số 36/2009/TT-BGDĐT 

ngày 04 tháng 12 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy định kiểm tra, công nhận 

phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập 

giáo dục tiểu học đúng độ tuổi 

10/5/2016 

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy định về Điều kiện 

bảo đảm và nội dung, quy trình, 

thủ tục kiểm tra công nhận đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ 

33.  

Quyết định số 26/2001/QĐ-

BGD&ĐT ngày 05 tháng 7 năm 

2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy định tiêu 

chuẩn, kiểm tra và đánh giá công 

nhận phổ cập giáo dục trung học cơ 

sở 

10/5/2016 

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy định về Điều kiện 

bảo đảm và nội dung, quy trình, 

thủ tục kiểm tra công nhận đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù 



chữ 

34.  

Thông tư số 14-GDĐT ngày 05 

tháng 8 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về 

tiêu chuẩn và thể thức kiểm tra, 

đánh giá kết quả chống mù chữ và 

kết quả phổ cập giáo dục tiểu học. 

10/5/2016 

Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT 

ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành quy định về Điều kiện 

bảo đảm và nội dung, quy trình, 

thủ tục kiểm tra công nhận đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ 

35.  

Thông tư số 01/2013/TT-BGDĐT 

ngày 29 tháng 01 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tuyển sinh đi học 

nước ngoài 

06/5/2016 

Thông tư số 06/2016/TT-BGDĐT 

ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế tuyển sinh đi 

học nước ngoài 

36.  

Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT 

ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường phổ thông dân tộc nội trú 

02/3/2016 

Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT 

ngày 15 tháng 01 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường phổ thông dân tộc 

nội trú 

37.  

Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT 

ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 và 

Điều 13 của Quy chế tổ chức và 

hoạt động của trường phổ thông dân 

tộc nội trú 

02/3/2016 

Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT 

ngày 15 tháng 01 năm 2016 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của trường phổ thông dân tộc 

nội trú 

38.  

Thông tư số 12/2012/TT-BGDĐT 

ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng ngành Giáo dục 

16/02/2016 

Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT 

ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

hướng dẫn công tác thi đua, khen 

thưởng ngành Giáo dục 

39.  

Thông tư liên tịch số 

21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

11 tháng 02 năm 2010 quy định chế 

độ thu và sử dụng phí dự thi, dự 

tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, 

cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp 

11/5/2015 

Thông tư liên tịch số 

40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

27 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ 

phí tuyển sinh) 

40.  

Thông tư liên tịch số 

25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT sửa 

đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 

21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT 

11/5/2015 

Thông tư liên tịch số 

40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 

27 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ 

phí tuyển sinh) 



41.  

Thông tư số 109/2009/TT-BQP 

ngày 11 tháng 11 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng Hướng dẫn 

tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Giáo dục quốc phòng - an ninh tại 

các nhà trường quân đội 

20/12/2015 

Thông tư liên tịch số 

123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-

BLĐTBXH ngày 05/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định tổ chức, hoạt 

động của trung tâm giáo dục quốc 

phòng và an ninh; liên kết giáo dục 

quốc phòng và an ninh của các 

trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại 

học 

42.  

Quyết định số 82/2007/QĐ-BGDĐT 

ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Trung tâm giáo dục quốc phòng 

- an ninh sinh viên 

20/12/2015 

Thông tư liên tịch số 

123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-

BLĐTBXH ngày 05/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định tổ chức, hoạt 

động của trung tâm giáo dục quốc 

phòng và an ninh; liên kết giáo dục 

quốc phòng và an ninh của các 

trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại 

học 

43.  

Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT 

ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy định về liên kết giáo dục 

quốc phòng - an ninh của các cơ sở 

giáo dục đại học 

20/12/2015 

Thông tư liên tịch số 

123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-

BLĐTBXH ngày 05/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định tổ chức, hoạt 

động của trung tâm giáo dục quốc 

phòng và an ninh; liên kết giáo dục 

quốc phòng và an ninh của các 

trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại 

học 

44.  

Thông tư số 25/2009/TT-BGDĐT 

ngày 24 tháng 9 năm 2009 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

sửa đổi, bổ sung danh sách đơn vị 

chủ quản và đơn vị liên kết giáo dục 

quốc phòng - an ninh quy định tại 

Quyết định số 57/2008/QĐ-BGDĐT 

ngày 14 tháng 10 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành Quy định về liên kết giáo dục 

quốc phòng - an ninh của các cơ sở 

giáo dục đại học 

20/12/2015 

Thông tư liên tịch số 

123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-

BLĐTBXH ngày 05/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội quy định tổ chức, hoạt 

động của trung tâm giáo dục quốc 

phòng và an ninh; liên kết giáo dục 

quốc phòng và an ninh của các 

trường cao đẳng, cơ sở giáo dục đại 

học 

 



 

III. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

STT Văn bản hết hiệu lực 
Ngày hết 

hiệu lực 
Văn bản thay thế 

45.  

Quyết định số 47/2013/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 10 năm 

2013 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố về ban hành quy định về 

tuyển dụng viên chức và xếp 

lương khi bổ nhiệm chức danh 

nghề nghiệp 

14/02/2016 

Quyết định số 03/2016/QĐ-

UBND ngày 04 tháng 02 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố Ban hành quy định về tuyển 

dụng, chuyển công tác viên chức 

và xếp lương khi bổ nhiệm chức 

danh nghề nghiệp 

46.  

Quyết định số 72/2011/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 11 năm 

2011 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố ban hành Quy định việc quản 

lý và sử dụng kinh phí đảm bảo 

cho công tác hòa giải ở cơ sở trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

11/02/2016 

Quyết định số 02/2016/QĐ-

UBND ngày 01 tháng 02 năm 

2016 của Ủy ban nhân dân Thành 

phố quy định một số mức chi cụ 

thể cho hoạt động hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 

47.  

Quyết định số 46/2012/QĐ-

UBND ngày 04/10/2012 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố ban 

hành Quy định một số mức chi cụ 

thể cho hoạt động phổ biến, giáo 

dục pháp luật trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

16/02/2015 

Quyết định số 09/2015/QĐ-

UBND ngày 06/02/2015 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh Quy định một số mức chi 

cụ thể cho hoạt động phổ biến, 

giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp 

cận pháp luật trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 

IV. DANH MỤC VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÔNG BỐ BÃI 

BỎ DO KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

 

Stt Tên văn bản Cở sở pháp lý 

1.  

Quyết định số 61/2003/QĐ-UB ngày 05 

tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về việc ban hành Quy chế phối 

hợp thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-

CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính 

phủ về quan hệ hôn nhân có yếu tố nước 

ngoài 

Quyết định số 1379/QĐ-UBND ngày 

24 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 

việc bãi bỏ văn bản 

2.  

Chỉ thị số 09/2006/CT-UBND ngày 20 

tháng 3 năm 2006 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về triển khai thực hiện Nghị 

định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 

năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và 

quản lý hộ tịch trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh 



3.  

Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 

15 tháng 07 năm 2005  của Ủy ban nhân 

dân Thành phố về ban hành 76 biểu 

mẫu tronglĩnh vực công chứng, chứng thực 

Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 

17 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về 

việc bãi bỏ văn bản 

4.  

Quyết định số 82/2009/QĐ-UBND ngày 26 

tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về ban hành mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản 

sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ 

bản chính và chứng thực chữ ký trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

5.  

Quyết định số 45/2012/QĐ-UBND ngày 04 

tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố về sửa đổi Điều 3 Quyết định số 

82/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 

2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố về 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 

dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí 

chứng thực bản sao từ bản chính và chứng 

thực chữ ký trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 


